
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Hợp tác đào tạo, TT &

HTSV Mẫu In D1412BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp K16DLTMNA4 - K16 ĐH Giáo dục Mầm non A3 liên thông từ TC- ĐH

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại01 02 03 04 05

Trang 1

1 18DTM15119 Phạm Thị Điểm 22/07/90  8.5  9.0  8.9  8.7  8.5  8.6  8.3  8.0  8.1  8.7  7.5  7.9  8.20  7.74 73.80  3.33  3.13  8.20 9 40 Bình thường

2 18DTM15120 Nguyễn Thúy Hà 13/02/85  7.0  8.0  7.7  8.0  8.5  8.4  7.7  7.5  7.6  8.3  8.5  8.4  6.7  7.5  7.3  7.98  7.65 87.80  3.00  2.88  7.98 11 32 Bình thường

3 18DTM15121 Lèng Thị Hạnh 21/05/91  7.5  7.0  7.2  8.7  8.5  8.6  8.7  8.5  8.6  8.0  8.5  8.4  7.0  8.0  7.7  8.38  7.66 92.20  3.55  3.09  8.38 11 35 Bình thường

4 18DTM15122 Đỗ Thị Thu Hiền 08/06/94  7.0  2.1  6.7  2.0  7.3  2.2  8.3  2.5  7.0  2.1  2.21  5.91 24.30  0.00  2.05 26 Bình thường

5 18DTM15124 Nguyễn Thị Thu Lan 23/11/89  7.3  8.0  7.8  8.7  8.0  8.2  8.0  7.5  7.7  8.0  8.5  8.4  8.3  8.5  8.4  8.15  7.47 89.70  3.00  2.79  8.15 11 42 Bình thường

6 18DTM15125 Trịnh Thị Hồng Liễu 28/11/92  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.7  9.0  8.6  8.7  8.5  8.6  8.3  8.5  8.4  8.40  7.86 92.40  3.55  3.05  8.40 11 37 Bình thường

7 18DTM15126 Nguyễn Thị Lý 08/04/91  8.0  9.0  8.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.7  8.5  8.6  8.0  8.5  8.4  8.24  7.83 90.60  3.27  3.00  8.24 11 37 Bình thường

 1.TC1007  -Giáo dục thể chất                                            (0)

 2.MN2349  -Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em  (3)

 3.MN2348  -LL và PP hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ                     (3)

 4.MN2347  -Lý luận và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ em  (3)

 5.TI2252  -ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non                         (2)
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